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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng  inh Ch       

Các Thẩm phán:   ng Bùi Văn Phương 

                             Bà Nguyễn Huỳnh  hị Hương  hủy 

- Thư ký phiên tòa:  ng Nguyễn Văn M n -  hư      a án nh n d n 

t nh   ng  háp 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp: Ông Lê Minh 

Bằng - Kiể  sát viên tham gia phiên toà. 

Vào các ngày 09 tháng      7 tháng        tháng 7 nă  2018 tại  rụ s  

  a án nh n d n t nh   ng  háp xét xử phúc thẩ  công  hai vụ án thụ l  số: 

157/2017/TLPT-DS ngày 02 tháng 10 nă     7 về tranh chấp quyền sử dụng 

đất.  

Do bản án d n sự sơ thẩ  số: 12/2017/DS-ST ngày 28 tháng 6 nă     7 

của  oà án nh n d n huy n H bị  háng cáo. 

 heo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩ  số: 302/2017/Q P -DS 

ngày 17 tháng 11 nă     7 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Nguyễn Văn N  sinh nă :  969   

 ịa ch : ấp G  Bói, xã   n Hộ C  huy n H  t nh   ng  háp  

2. Bị đơn: 

2.1. Nguyễn Văn    sinh nă : 1977; 

2.2. Nguyễn Văn D  sinh nă :  95   

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn ông De: Nguyễn Văn  , sinh 

nă :  977  

Cùng địa ch : ấp Chiến  hắng  xã   n Hộ C  huy n H  t nh   ng  háp  

Người bảo v  quyền và lợi  ch hợp pháp bị đơn anh  uấn: Luật sư Lê  hị V n 

Lan - Văn ph ng luật sư Lê Lan   oàn luật sư t nh   ng  háp   

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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3.1  Nguyễn Văn    sinh nă :  965; 

3.2. Phan Văn D  sinh nă :  959; 

Cùng địa ch : ấp Chiến  hắng  xã   n Hộ C  huy n H  t nh   ng  háp  

3.3. Võ Văn H  sinh nă :  95 ; 

3.4. Phan  hị U  sinh nă :  97  (vợ anh N). 

Cùng địa ch : ấp G  Bói  xã   n Hộ C  huy n H  t nh   ng  háp  

- Người  háng cáo: Anh Nguyễn Văn T . 

 ỘI DU   VỤ   : 

- Nguyên đơn Nguyễn Văn N trình bày:  

Phần đất đang tranh chấp là đất vườn tr ng c y l u nă  có di n t ch 

420m
2
 (số đo thực tế là 4 9 8 

2
) thuộc thửa  7    tờ bản đ  số     tọa lạc tại 

ấp Chiến  hắng  xã   n Hộ C  có ngu n gốc trước nă   98  là do Ủy ban 

nh n d n xã   n Hộ C quản l  (trực tiếp là Công an  Xã đội)  Nă  1983 thì 

ông Võ Văn H ( hi này là  Phó Chủ tịch Xã) được Ủy ban nh n d n Xã cấp  

đến nă   99  ông H chuyển nhượng lại cho ông Phan Văn D. Nă  1993 ông 

D chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn  ; đến ngày 02-4-     ông   

chuyển nhượng lại cho vợ ch ng anh Nguyễn Văn N có là  giấy viết tay   hi 

vào sử dụng thì vợ ch ng anh N có tr ng bạch đàn  dừa  tre và giao cho anh 

ruột là ông Nguyễn Văn  h nhà   gần trông coi hộ   rong  hoảng thời gian từ 

nă   98  qua nhiều người chuyển nhượng và đến  hi vợ ch ng anh N sử 

dụng  thì gia đình ông Nguyễn Văn D  Nguyễn Văn     ph a trước giáp ranh 

với phần đất này  hông ngăn cản  tranh chấp  nhưng đến nă       thì anh T 

(con ông D) tự   đe  lưới B4  rào ngang đường đi vào phần đất trên  hông 

cho gia đình anh N vào để sử dụng  nên ngày   -7-2014 anh N  h i  i n ông 

  tại   a án huy n H yêu cầu hủy hợp đ ng chuyển nhượng đất giữa anh N 

với ông   và được Tòa án nh n d n huy n H xét xử  hông chấp nhận yêu cầu 

của anh N và công nhận Hợp đ ng chuyển nhượng giữa anh N với ông   là 

hợp pháp  Nay anh N yêu cầu ông D, anh T di dời hai c y  e nước do ông De  

anh T tr ng ra  hỏi đất và trả phần đất như nêu trên lại cho vợ ch ng anh N 

(Vì anh N cho rằng nhận chuyển nhượng phần đất trên là cho hộ của anh). 

- Bị đơn ông Nguyễn Văn D, anh Nguyễn Văn T do anh T đại diện trình 

bày:  

Nă   98  ông Nguyễn Văn D (cha ông Nguyễn Văn  ) được Ủy ban 

nh n d n xã   n Hộ C (khi đó là các ông  rần Văn C (đã chết)  Nguyễn Văn H 

(đã chết)  Nguyễn Văn V) cấp  ột phần đất   di n t ch     4 9 
2
 tọa lạc ấp 

Chiến  hắng  xã   n Hộ C (bao g   đất hi n nay gia đình ông D đang cất nhà 

  và cả phần đất đang tranh chấp ph a sau). Vi c cấp đất có giấy tay nhưng gia 

đình ông D đã là  thất lạc   ến nă   998 gia đình ông D đi đăng    thì được 

Ủy ban nh n d n huy n H cấp giấy chứng nhận ch  có 9   
2
 (g       

2
 đất 

thổ  6   
2
 đất c y l u nă ) vào nă        số đất c n lại thì Ủy ban nh n d n 
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xã   n Hộ C cho biết là  hông cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng  Nay ông 

D, anh T  hông đ ng   với yêu cầu của anh N  vì phần đất tranh chấp này là 

gia đình của hai ông được Ủy ban nh n d n xã   n Hộ C cấp từ nă   98   do 

đó nay yêu cầu vợ ch ng anh N di dời tất cả các c y bạch đàn  dừa  tre  à anh 

N đã tr ng ra  hỏi phần đất của gia đình. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Võ Văn H, Phan Văn D, 

Nguyễn Văn Đ trình bày : 

Các ông H, D    đều xác định đúng vị tr  phần đất đang tranh chấp có 

ngu n gốc trước nă   975 là đất đ n của chế độ cũ  sau giải phóng thống nhất 

đất nước thì Ủy ban nh n d n xã   n Hộ C quản l  (giao cho Công an  Xã đội 

sản xuất tự túc đời sống)  đến nă   98   ới cấp  ột phần cho ông Võ Văn H 

(khi này ông H là  Phó Chủ tịch ủy ban nh n d n xã   n Hộ C), ông H sử 

dụng  ột thời gian đến nă   99  thì chuyển nhượng lại cho ông Phan Văn D, 

ông D sử dụng đến  hoảng nă   996 –  997 thì chuyển nhượng lại cho ông 

Nguyễn Văn    ông   sử dụng đến ngày   -4-     thì chuyển nhượng lại cho 

vợ ch ng anh Nguyễn Văn N sử dụng cho đến nay (có là  giấy viết tay)  và 

vào nă     5 thì được   a án nh n d n huy n H xét xử công nhận hợp đ ng 

chuyển nhượng đất giữa ông   với anh N. Nay trong vụ án này các ông H, ông 

D  ông    hông yêu cầu gì cả  vẫn thống nhất đã chuyển nhượng xong  nay vợ 

ch ng anh N được sử dụng là hợp pháp      

- Theo lời trình bày trong quá trình tham gia tố tụng, cũng như tại phiên 

tòa của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Phan Thị U (vợ anh N): 

 Phần đất tranh chấp là do bà cùng ch ng là anh Nguyễn Văn N cùng 

chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn   vào nă        nay thống nhất với lời 

trình bày và yêu cầu của anh N   hông    iến gì thê          

Bản án dân sự sơ thẩm số 12/2017/DS-ST ngày 28/6/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện H quyết định:  

   Chấp nhận yêu cầu của anh Nguyễn Văn N  Buộc ông Nguyễn Văn D, 

anh Nguyễn Văn   có nghĩa vụ liên đới di dời bằng  ọi hình thức hai c y  e 

nước có đường   nh gốc tại thời điể  thẩ  định ngày   -10-2016 là khoảng 

 5c  (do ông Nguyễn Văn D, anh Nguyễn Văn   tr ng về hướng na  cập 

ranh phần đất) để giao trả 4 9 8 
2
 đất tại thửa số:  7    tờ bản đ  số:      ục 

đ ch sử dụng:  r ng c y l u nă   tọa lạc ấp Chiến  hắng  xã   n Hộ C  huy n 

H  t nh   ng  háp cho hộ anh Nguyễn Văn N quản l   sử dụng   ể cả     c y 

bạch đàn có đường   nh lớn nhất  hoảng   c   nhỏ nhất  hoảng   c      c y 

dừa đang cho trái   5 bụi tre  ạnh tông (tại thời điể  thẩ  định ngày   -10-

   6) do hộ anh Nguyễn Văn N tr ng và hộ anh Nguyễn Văn N có trách 

nhi   đến Cơ quan Nhà nước có thẩ  quyền  ê  hai đăng    để được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định  Phần đất có vị tr  như sau: 

- Hướng đông giáp:  ất ông Phan Văn D (H ng D), dài 15,03 mét. 

- Hướng t y giáp:  ất ông Nguyễn Văn D, dài 14,86 mét. 

- Hướng na  giáp:  ất ông Phan Văn D (H ng D), dài 28,98 mét. 
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- Hướng bắc giáp:  ất ông Nguyễn Văn D, dài 28,21 mét. 

(Có sơ đ  đo hi n trạng đất ngày 22-11-2016 kèm theo) 

   Về án ph  d n sự sơ thẩ : 

-  ng Nguyễn Văn D, anh Nguyễn Văn   liên đới nộp    48 5   đ ng 

(Ba tri u  ột tră  bốn  ươi tá  ngàn nă  tră  đ ng) tiền án ph  d n sự sơ 

thẩ   

- Các đương sự  hác trong vụ án  hông phải nộp án ph  sơ thẩ    

- Hoàn trả lại cho anh Nguyễn Văn N số tiền: 5 5     đ ng (Nă  tră  

hai  ươi lă  ngàn đ ng) tiền tạ  ứng án ph  d n sự sơ thẩ  tại biên lai thu số 

BM/2012 036134 ngày 28-4-   6 của Chi cục thi hành án d n sự huy n H, 

t nh   ng  háp  

Ngoài ra bản án c n tuyên quyền yêu cầu thi hành án và quyền  háng 

cáo của các đương sự   au  hi xét xử sơ thẩ  ngày 03/8/2017 anh Nguyễn Văn 

T có đơn  háng cáo quá hạn toàn bộ nội dung bản án sơ thẩ . Kháng cáo  quá 

hạn của anh   được Hội đ ng xét  háng cáo quá hạn của   a án nh n d n t nh 

  ng  háp chấp thuận theo quyết định số  86/   7/Q -PT ngày 21/8/2017. 

 ại phiên t a phúc thẩ  người đại di n hợp pháp anh T, anh N, ông Th, 

Luật sư L có  ặt   ại phiên t a các đương sự  hẳng định đã xuất trình thêm 

đầy đủ chứng cứ cho   a án giải quyết vụ án  

 Về nội dung vụ án tại phiên t a  bị đơn anh   trình bày là anh giữ 

nguyên  háng cáo và yêu cầu   a án công nhận đất tranh chấp là của gia đình 

anh vì đất là của ông D được nhà nước cấp    

Người bảo v  quyền và lợi  ch hợp pháp bị đơn anh T trình bày: đề nghị 

Tòa án xe  xét lại tư cách của anh   đại di n cho ông D theo giấy ủy quyền vì 

tại thời điể  ủy quyền ông D đã bị b nh  hông c n nhận thức đầy đủ hành vi 

của ông  Ngoài ra trên phần đất tranh chấp c n có các con ông D cùng quản l  

phần đất này có cùng hộ  hẩu của ông D nhưng chưa được xe  xét giải quyết 

trong cùng vụ án này   ề nghị Hội đ ng xét xử xe  xét thủ tục tố tụng hủy bản 

án sơ thẩ   

Anh N vẫn giữ nguyên yêu cầu  h i  i n và thống nhất với quyết định 

của   a án cấp sơ thẩ    ối với lời trình bày và chứng cứ bị đơn cung cấp anh 

 hông có    iến  Anh đề nghị   a án chấp nhận yêu cầu của anh  giữ nguyên 

bản án sơ thẩ   

 ại phiên t a đại di n Vi n  iể  sát phát biểu    iến về vi c tu n theo 

pháp luật của  hẩ  phán  Hội đ ng xét xử đúng theo quy định của pháp luật  

Vi c chấp hành pháp luật của những người tha  gia tố tụng đúng theo quy 

định  Về nội dung giải quyết vụ án đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩ .  

 au  hi nghiên cứu các tài li u có trong h  sơ vụ án đã được  iể  tra tại 

phiên t a và căn cứ vào  ết quả tranh tụng tại phiên t a     iến phát biểu của 

đại di n Vi n  iể  sát  
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          CỦA  ÒA   :  

[1] Về phần đất đang tranh chấp giữa anh Nguyễn Văn N với ông 

Nguyễn Văn D, anh Nguyễn Văn   được xác định có di n t ch đo thực tế là 

419,8m
2
 thuộc thửa số  7    tờ bản đ  số      ục đ ch sử dụng tr ng c y l u 

nă  (theo xác nhận của Ủy ban nh n d n xã   n Hộ C ngày 30-10-2015), 

chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ai   ất anh N có tr ng c y 

bạch đàn  tre  dừa; ông D, anh T cho rằng gia đình có tr ng cây trên đất và 

đang quản l  nên hai bên phát sinh tranh chấp.  

[2]   a án cấp sơ thẩ  nhận định theo nguyên đơn anh N trình bày và 

cung cấp chứng cứ ngu n gốc đất là của ông Võ Văn H  nă   99  ông H 

chuyển nhượng di n t ch đất này cho ông Phan Văn D  nă   996 ông D 

chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Văn     ến ngày 02-4-     ông Nguyễn 

Văn   có là  giấy tay sang nhượng phần đất trên cho anh Nguyễn Văn N. 

Anh N quản l  sử dụng tr ng cây trên phần đất này; đến nă       thì ông D, 

anh T dùng lưới rào bao chiế  đất  hông cho anh N tiếp tục sử dụng. Do đó 

anh N  h i  i n ông   yêu cầu hủy hợp đ ng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất l  do đất ông D, anh T tranh chấp   ng    hông đ ng   hủy hợp đ ng 

chuyển nhượng với anh N. 

[3] Ông D, anh T cho rằng đất tranh chấp gia đình ông D được Ủy ban 

xã   n Hộ C cấp vào nă   98  di n t ch     4 9 
2
  nhưng vào nă   998 lại 

đi  ê  hai để được cấy giấy chứng nhận quyền sử dụng thì ch   ê  hai có 

900m
2
; đất đang tranh chấp gia đình anh T đang quản l  từ trước đến nay  trên 

đất có tr ng hai cây  e nước   uy nhiên trong vụ án tranh chấp hợp đ ng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa anh N với ông   thì ông D, anh T 

không có yêu cầu tranh chấp đất   

[4]   a án cấp sơ thẩ  xác định ngoài lời trình bày  chứng cứ các đương 

sự cung cấp thì qua lời  hai của các người là  chứng thì đất tranh chấp ngu n 

gốc đất theo trình bày  yêu cầu của anh N là có căn cứ  Căn cứ vào lời  hai của 

anh T cũng như trong vụ án tranh chấp hợp đ ng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất giữa anh N với ông   trước đ y mà Tòa án đã đưa ông D, anh T vào 

tha  gia vụ án vào nă     5  thì cả hai  hông có yêu cầu tranh chấp quyền sử 

dụng đất trong vụ án  Do đó với nhận định trên xét thấy l  lẽ đưa ra của ông D, 

anh T cho rằng phần đất đang tranh chấp là của ông D được Nhà nước cấp vào 

nă   98  là  hông có cơ s  chấp nhận        

[5] Mặt  hác ngày 15/4/2015   a án nh n d n huy n H có quyết định tại 

bản án d n sự sơ thẩ  số   /   5/D    tuyên hợp đ ng chuyển nhượng đất 

giữa ông   với anh N tuy là  bằng giấy tay nhưng anh N đã quản l  đất này từ 

nă       nên công nhận hợp đ ng chuyển nhượng giữa ông   và anh N là 

hợp pháp giữ nguyên hợp đ ng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bản án dân 

sự sơ thẩ  số 10/2015/DSST ngày 15/4/2015 không có  háng cáo và  háng 

nghị  đã có hi u lực pháp luật   ừ đó quyết định chấp nhận yêu cầu của anh N 

đối với ông D, anh T; công nhận di n t ch đất 4 9 8 
2
 (theo đo thực tế) đang 
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tranh chấp thuộc quyền quản l   sử dụng của anh N. Anh T  hông đ ng   

 háng cáo bản án sơ thẩ    

[6] Xét kháng cáo của anh T về thủ tục tố tụng Luật sư người bảo v  

quyền và lợi  ch hợp pháp của anh   cung cấp chứng cứ chứng  inh ông D bị 

b nh tai biến đã l u sức  hỏe ông D rất yếu ông  hông c n tự vận động sinh 

hoạt được; hi n nay ông đang uống thuốc điều trị rối loạn t   thần  hác do tổn 

thương và rối loạn chức năng não do b nh cơ thể nên đề nghị xe  xét lại thủ 

tục ông D ủy quyền cho anh   là  hông đúng quy định  Vi c yêu cầu giá  

định t   thần đối với ông D là  hông thực hi n được vì sức  hỏe hi n nay của 

ông D  hông đủ để đi đến b nh vi n   

[7] Hội đ ng xét xử phúc thẩ  xét thấy qua vi c thu thập thêm các 

chứng cứ chứng  inh được tình trạng sức  hỏe ông D.  háng 8 nă  2014 theo 

h  sơ b nh án ông D đã bị b nh nh i  áu não vùng động  ạch não giữa trái; 

tắc hoàn toàn động  ạch cảnh trong trái. Ông D đã nhiều lần nhập vi n điều trị 

b nh; ông D bị b nh tai biến sinh hoạt hằng ngày phải nhờ người th n trợ giúp. 

Theo cán bộ thương binh xã hội xã   n Hộ C qua đề nghị gia đình ông D được 

thông qua hội đ ng xét duy t; ngày  5/  /   6 ông D được Ủy ban nh n d n 

xã   n Hộ C cấp giấy xác nhận  huyết tật với dạng  huyết tật vận động  nghe 

nói;  ức độ  huyết tật là đặc bi t nặng  Quy định pháp luật tại điể  a  hoản   

 iều   Luật Người  huyết tật nă       quy định người  huyết tật đặc bi t 

nặng là người do  huyết tật dẫn đến không thể tự thực hi n vi c phục vụ nhu 

cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày.  uy nhiên ngày 03/10/2016 Ủy ban nhân dân 

xã Tân Hộ C đã xác nhận tại Ủy ban nhân dân thì ông D xác lập thủ tục là ủy 

quyền cho anh T đại di n và cung cấp cho   a án cấp sơ thẩ  để giải quyết vụ 

án  Qua xác  inh thu thập chứng cứ đối với cán bộ  ư pháp xã Tân Hộ Cơ xác 

định theo yêu cầu của anh T thì cán bộ Tư pháp xã đến nhà ông D để làm thủ 

tục ủy quyền. Giấy ủy quyền anh T đã viết sẵn nội dung, cán bộ tư pháp biết 

ông D đã bị b nh từ lâu nhưng không đọc lại nội dung giấy ủy quyền cho ông 

D nghe; không hỏi, nghe được ý  iến trình bày của ông D về vi c ủy quyền 

cũng như xác định   iể  tra năng lực hành vi hằng ngày của ông mà ch  lăn 

tay ông D đe  về cơ quan trình ký chứng thực xác nhận ủy quyền. Vi c cán bộ 

 ư pháp lăn dấu vân tay đ ng ý vi c ủy quyền của ông D là do biết trước đó 

ông D đã có ủy quyền cho anh T tha  gia giải quyết vụ án tranh chấp đất với 

ông   với anh N. 

[8] Do đó xét thấy ông D là bị b nh từ nă     4  hông cử động tay 

ch n  nói chuy n bình thường được là người có  hó  hăn trong nhận thức  làm 

chủ hành vi cần người giá  hộ và thủ tục ông D ủy quyền cho anh   tham dự 

giải quyết vụ án là  hông đúng quy định pháp luật  Sai sót nêu trên do đương 

sự  ới trình bày và cấp phúc thẩ  thu thập được chứng cứ  ới mà   a án cấp 

sơ thẩ   hông biết được nhưng vi phạ  nghiê  trọng thủ tục tố tụng  à tại 

phiên t a phúc thẩ   hông thể  hắc phục được nên cần hủy bản án sơ thẩ    

[9] Qua ph n t ch nêu trên xét đề nghị của người bảo v  quyền và lợi  ch 

hợp pháp của anh T là có căn cứ nên chấp nhận  Không chấp nhận giữ nguyên 

bản án sơ thẩ  theo đề nghị của đại di n Vi n  iể  sát nh n d n t nh   ng 



 

 

 

7 

 háp. Hội đ ng xét xử phúc thẩ  quyết định hủy bản án sơ thẩ  và chuyển h  

sơ vụ án cho   a án cấp sơ thẩ  giải quyết lại vụ án theo quy định của pháp 

luật  

[10] Do hủy bản án sơ thẩ  nên Hội đ ng xét xử  hông xe  xét nội 

dung  háng cáo của các đương sự   ương sự  háng cáo  hông phải chịu tiền án 

ph  d n sự phúc thẩ  theo quy định tại  hoản    iều  48 Bộ luật tố tụng d n 

sự  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾ      : 

- Căn cứ  hoản    iều   8 và  iều     Bộ luật  ố tụng D n sự    

- Hủy bản án d n sự sơ thẩ  số:   /2017/DS-ST ngày: 28/6/   7 của 

Tòa án nhân dân huy n H. 

- Giao h  sơ vụ án cho   a án nh n d n huy n H giải quyết lại vụ án 

theo đúng quy định của pháp luật     

- Về án ph : anh Nguyễn Văn   được nhận lại        đ tiền tạ  ứng 

án ph  d n sự phúc thẩ  theo biên lai số 03493 ngày 07/9/   7 của Chi cục 

thi hành án d n sự huy n H. 

Án ph  d n sự sơ thẩ  và các chi ph   hác (nếu có) sẽ được xác định lại  hi 

vụ án được tiếp tục giải quyết    

Bản án phúc thẩ  có hi u lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- Vi n  iể  sát t nh   ng  háp; 

- Tòa án huy n H; 

- Chi cục  HAD  huy n H; 

- Lưu h  sơ vụ án  VP  

 M.  ỘI      XÉ  XỬ   ÚC   ẨM 

  ẨM      – C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 
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